KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚP MẪU GIÁO B5
Chủ đề: Quê hương, đất nước, Bác Hồ
(Thời gian thực hiện 3 tuần, từ ngày 13/04/2026 đến ngày 29/04/2026)
	I. MỤC TIÊU
	1. Phát triển thể chất
	1.1. Phát triển vận động
- MT 1: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục, các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
Biết được quyền được phát triển của trẻ em.
- Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: Hít thở, tay, chân, bụng, lườn, bật.
- Trẻ tập các bài thể dục nhịp điệu theo bản nhạc/bài hát trong chương trình.
* Quyền được phát triển:
Trẻ được học tập và vui chơi, được sống trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- MT 7: Trẻ thể hiện được sự nhanh, mạnh, khéo trong vận động bật, nhảy. Bật qua vật cản cao 20-25 cm. Nhảy lò cò 6 m.
- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.
- Bật qua vật cản cao 20-25 cm.
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- MT 14: Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; Uống nhiều nước ngọt, nước ngọt có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
- Ăn đa dạng nhiều loại thức ăn.
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì …
* Quyền được sống:
- Trẻ được ăn, uống theo nhu cầu; được có nước sạch; được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe (khám sức khỏe định kì, tiêm chủng, được phòng và chữa bệnh...); được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại và phát triển thể chất.
- MT 26: Trẻ thực hiện một số qui định ở trường, nơi công cộng về an toàn khi ở lớp, về nhà, an toàn khi tham gia giao thông.
- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi.
- Đi bộ an toàn: bên phải đường, sát lề đường; đi sang đường phải có người lớn dắt.
- Nhận biết những nơi qua đường an toàn: nơi có vạch kẻ đường...
- Đội mũ bảo hiểm đúng, an toàn khi ngồi trên xe máy.
- Chơi ở nơi an toàn: Không leo trèo cây, ban công, tường rào...
	2. Giáo dục phát triển nhận thức
	2.1. Khám phá khoa học
- MT 31: Trẻ làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.
- Làm thí nghiệm: nước trong suốt, nước bay hơi, một vài chất tan trong nước.
- Làm thí nghiệm khoa học với một vài chất liệu nổi bật của các loại đồ dùng, đồ chơi: gỗ, nhựa, kim loại, i-nốc, sắt, vải…xem vật nào nổi, vật nào chìm.
- Thử nghiệm gieo hạt/trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển.
- MT 35: Trẻ giải quyết những vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
- Một số liên hệ đơn giản giữa đặc điểm, cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	2.2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
- MT 39: Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. Nhận biết các số từ 5 -10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
Đếm bằng Tiếng Anh theo khả năng.
- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.
- Đếm số lượng bằng Tiếng Anh theo khả năng.
- MT 40: Trẻ so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- MT 41: Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
- Tách/gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau, đếm và nói kết quả.
	2.3. Khám phá xã hội
- MT 59: Trẻ kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam thắng cảnh di tích lịch sử của quê hương, đất nước. Được thăm quan trải nghiệm, tìm hiểu một số di tích lịch sử nơi trẻ sống.
- Kể tên một số di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
- Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước.
- Tổ chức cho trẻ đi tham quan, trải nghiệm chùa Đông quan; Đình làng Đức Bản - khu tưởng niệm 32 cụ già và các thanh thiếu niên Đức Bản hy sinh.
- MT 60: Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. Trẻ được trải nghiệm các hoạt động đặc trưng của lễ, hội.
[bookmark: _Hlk219111632]- Kể tên và nói về hoạt động nổi bật của một số lễ hội: Ngày giải phóng miền Nam 30/4; Quốc tế lao động 01/05; Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5.
- Ý nghĩa của các ngày lễ, hội, sự kiện văn hóa địa phương, quê hương, đất nước.
- Tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm: Sự kiện: Thăm quan khu tưởng niệm 32 cụ già, thanh thiếu niên Đức Bản hy sinh. 
	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 
- MT 64: Trẻ kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.
- Kể lại chuyện trẻ đã được nghe theo trình tự để người nghe hiểu.
- Kể lại sự việc, hiện tượng trẻ nhìn thấy theo trình tự.
[bookmark: _Hlk219111812]- MT 68: Trẻ nghe, hiểu nội dung,  đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…dành cho lứa tuổi mầm non.
[bookmark: _Hlk219111822]- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao phù hợp với độ tuổi.
- Đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, hò vè…
[bookmark: _Hlk219111835]- MT 69: Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện.
[bookmark: _Hlk219111845]- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
- Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu chuyện.
- Kể lại được nội dung chính của câu chuyện mà trẻ đã được nghe hoặc vẽ lại các tình huống nhân vật trong câu chuyện.
- Nói tính cách nhân vật, đánh giá được hành động của nhân vật.
- MT 70: Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện.
- Kể chuyện có thay đổi một vài tình tiết trong nội dung truyện theo sáng tạo của trẻ.
- MT 75: Trẻ kể chuyện theo tranh minh họa và kể chuyện theo kinh nghiệm của bản thân.
- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh.
- “Đọc” truyện qua tranh vẽ.
- Giữ gìn, bảo vệ sách.
[bookmark: _Hlk219111863]- MT 78: Trẻ nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
[bookmark: _Hlk219111874]- Nhận dạng các chữ cái và phát âm đúng các chữ cái đó.
- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
[bookmark: _Hlk219111909]- MT 79: Trẻ tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
[bookmark: _Hlk219111920]- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
- Hướng viết các nét chữ.
	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội
- MT 86: Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.
- MT 89: Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ.
- Xem tranh ảnh, video và nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với Bác Hồ (Chỗ ở, nơi làm việc...).
- MT 90: Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
- Kính yêu Bác Hồ.
- Thích hát, đọc thơ, nghe kể chuyện về Bác Hồ.
- MT 91: Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống của quê hương đất nước và của địa phương. Biết trân trọng và bảo vệ các di tích lịch sử của địa phương.
- Xem tranh ảnh, video và nhận biết cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương đất nước.
- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội quê hương, đất nước. 
* Bổn phận giữ gìn, phát huy bản sắc
- Trẻ biết trân trọng khu tưởng niệm 32 cụ già, thanh thiếu niên Đức Bản hy sinh.
- Giữ gìn, bảo vệ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
- Yêu quê hương, đất nước, yêu con người; giữ gìn bản sắc văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. 
- Trò chuyện về di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương và lễ hội phát lương Đức Thánh Trần
	5. Giáo dục phát triển thẩm mĩ
- MT 100: Trẻ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng.
- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
- MT 101: Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc với sắc thái đa dạng;
- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm thiết tha) của bài hát, bản nhạc.
- Nghe và thể hiện cảm xúc phù hợp với các sắc thái đa dạng: Các âm thanh trong cuộc sống, thiên nhiên; các tác phẩm âm nhạc (đặc biệt là dân ca Việt Nam).
- MT 104: Trẻ vận động nhịp nhàng, phù hợp với sắc thái, nhịp điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
- MT 105: Trẻ phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
- Lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng của trẻ.
- MT 106: Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc, bố cục cân đối.
- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, đường nét, bố cục cân đối.
- MT 107: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
	1. Yêu cầu 
	a. Kiến thức:
	* Tuần 1
- Biết tên làng quê nơi mình sống; Biết tên gọi của một vài danh lam, thắng cảnh, phong tục tập quán, truyền thống của quê hương; Biết một số đặc trưng văn hoá: Truyền thống, phong tục, trang phục, dân tộc, món ăn đặc sản, nghề truyền thống; Lễ hội, âm nhạc, trò chơi dân gian; Tô trung khít theo nét chữ cái s, x; Bật đúng kỹ thuật động tác tách, khép chân qua 7 ô; Nhận biết và đém các nhóm đối tượng trong phạm vi 10.
	* Tuần 2
- Trẻ biết tên nước Việt Nam, nhận biết cờ và Quốc ca Việt Nam; Biết một số địa danh của Việt Nam.
- Một số ngày lễ hội: Ngày quốc khánh 2-9, Tết Nguyên đán, Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5...
- Biết Việt Nam có nhiều dân tộc, biết một vài truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.
- Biết Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở thủ đô Hà Nội, đặc sản vùng miền, nét đẹp văn hoá...
- Nhận biết các chữ cái v, r. Tô trùng khít các nét chữ cái v, r.
- Biết cách bố cục bức tranh, vẽ và tô màu tranh vẽ đẹp, sáng tạo.
-  Hát, múa nhịp nhàng theo giao điệu bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”.
- Biết tách, gộp trong phạm vi 10.
* Tuần 3
- Trẻ biết Bác Hồ là lãnh tụ của nước Việt Nam; Ngày sinh nhật Bác, quê Bác.
- Biết một số địa danh liên quan đến: Nơi Bác sống và làm việc, nơi tưởng niệm Bác.
- Biết Bác Hồ rất yêu quý các cháu thiếu nhi và thể hiện tình cảm yêu kính Bác Hồ.
- Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật.
- Đọc thuộc và diễn cảm bài thơ “Ảnh Bác”.
- Biết nhảy lò cò đúng kỹ thuột động tác.
- Biết cắt hoa, lá rồi dán làm khung ảnh Bác đẹp và sáng tạo.
- Biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng.
- Thuộc các bài hát trong chủ đề.
	b. Kỹ năng:
	* Tuần 1
- Vận động theo nhạc đúng và thành thạo hơn.	
- Chơi thành thạo các trò chơi.
- Đọc đúng âm cúa các chữ cái có trong các bức tranh...
- Vẽ và tô màu sáng tạo về cảnh đẹp quê hương em.
- Hát và vận động đúng theo giai điệu bài hát.
	* Tuần 2
- Vẽ, cắt, xé, dán, tô màu...về cảnh đẹp của quê hương đất nước.
- Biểu diễn các bài hát, bài múa có trong chủ đề thành thạo và khéo léo.
- Khéo léo trong khi thực hiện các vận động bật nhảy, lăn bóng, bò, bật qua vật cản cao 20-25cm.…
	* Tuần 3
- Phân biệt hình khối theo 1, 2 dấu hiệu chung.
- Vẽ và tô màu tranh đẹp và sáng tạo.
- Hát và vận động các bài hát có trong chủ đề thành thạo và đúng giai điệu.
	c. Thái độ:
	* Tuần 1
- Tự hào về quê hương, yêu mến quê hương.
- Biết bảo vệ và giữ gìn cảnh đẹp của quê hương.
- Yêu quý cảnh đẹp, nét đẹp văn hoá truyền thống của quê hương.
* Bổn phận giữ gìn, phát huy bản sắc
- Trẻ biết trân trọng khu tưởng niệm 32 cụ già, thanh thiếu niên Đức Bản hy sinh.
- Giữ gìn, bảo vệ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
- Yêu quê hương, đất nước, yêu con người; giữ gìn bản sắc văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.
- Biết trân trọng và bảo vệ các di tích lịch sử của địa phương.
	* Tuần 2
 - Có tình cảm yêu mến, tự hào về đất nước Việt Nam, mong muốn học và thực hiện những nét đẹp văn hoá của người Việt Nam, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Tự hào về quê hương, yêu mến quê hương.
- Biết bảo vệ và giữ gìn cảnh đẹp của quê hương.
- Yêu quý cảnh đẹp, nét đẹp văn hoá truyền thống của quê hương.
* Bổn phận giữ gìn, phát huy bản sắc
- Trẻ biết trân trọng khu tưởng niệm 32 cụ già, thanh thiếu niên Đức Bản hy sinh.
- Giữ gìn, bảo vệ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
- Yêu quê hương, đất nước, yêu con người; giữ gìn bản sắc văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.
- Biết trân trọng và bảo vệ các di tích lịch sử của địa phương.
	* Tuần 3
- Yêu mến và kính trọng Bác Hồ.
- Biết làm theo 5 điều Bác Hồ dạy các cháu thiếu niên nhi đồng.
* Bổn phận giữ gìn, phát huy bản sắc
- Trẻ biết trân trọng khu tưởng niệm 32 cụ già, thanh thiếu niên Đức Bản hy sinh.
- Giữ gìn, bảo vệ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
- Yêu quê hương, đất nước, yêu con người; giữ gìn bản sắc văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.
	2. Chuẩn bị
	a. Trang trí, tạo môi trường lớp học:
	* Môi trường vật chất:
	- Môi trường cho trẻ hoạt động trong lớp:
- Trang trí lớp đảm bảo thẩm mỹ, đẹp, đúng chủ đề “Quê hương - Đất nước - Bác Hồ”.
- Tranh chủ đề cô gắn các hình ảnh về cảnh đẹp của: Quê hương - Đất nước - Bác Hồ.
- Có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề, đẹp hấp dẫn trẻ.
- Sắp xếp và bố trí đồ dùng, đồ chơi hợp lý, đảm bảo an toàn và đáp ứng mục đích giáo dục, trẻ dễ lấy và dễ cất.
- Có khu vực để bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ cho trẻ đảm bảo yêu cầu quy định.
- Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp, mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ lựa chọn và sử dụng đồ dùng đồ chơi, tham gia hoạt động và thuận lợi cho sự quan sát của cô giáo.
- Các khu vực hoạt động của trẻ gồm có: 
 Góc xây dựng, Góc phân vai, Góc tạo hình, Góc thư viện, Góc học tập, Góc âm nhạc, Góc thiên nhiên.
- Đồ chơi ở các góc được cô chuẩn bị như:
+ Góc xây dựng:  Phấn, gạch gỗ, cây xanh, cây hoa, cây cảnh, Lăng Bác Hồ, thảm cỏ...
+ Góc phân vai: Các loại cây, rau, hoa, quả, xoong, nồi, bát đĩa...
+ Góc tạo hình: Bàn ghế, giấy A4, bút màu, đất nặn, bảng con, khăn lau, bút chì, màu nước...
+ Góc thư viện: Các loại sách báo về cảnh đẹp quê hương, đất nước, Bác Hồ...
+ Góc học tập:  Lô tô thẻ chữ, số, sách trong góc...
+ Góc âm nhạc: Dụng cụ âm nhạc, mũ múa, trống lắc, phách tre, các hộp từ nguyên vật liệu thiên nhiên hoặc lon bia...
+ Góc thiên nhiên: Các loại cây, hoa, thau, dầm ca múc nước, khăn lau…
	- Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời:
- Sân chơi và các thiết bị chơi ngoài trời như: Xích đu con rồng, bập bênh, cầu trượt…
- Bể chơi với cát và nước, đồ chơi với cát và nước.
- Bồn hoa, cây cảnh, các loại hạt rau, khăn lau, gáo múc nước…
	* Môi trường xã hội:
- Tạo môi trường đảm bảo an toàn về mặt tâm lý.
- Trẻ thường xuyên được giao tiếp. 
- Thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với những người xung quanh.
- Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của cô giáo đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

 
	b. Đồ dùng dạy học của cô  
- Kế hoạch chủ đề “Quue hương, đất nước, Bác Hồ”.
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề.
- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề “Quê hương, đất nước, Bác Hồ”. 
- Một số hột hạt, lá cây, chậu cây cảnh, xốp, sỏi...
- Đồ chơi của trò chơi dân gian “Chơi ô ăn quan, chơi cá ngựa...”.
- Bút màu, giấy màu, kéo, hồ dán, bìa các màu...
	c. Tài liệu, học liệu của trẻ  
- Mũ múa, phách tre, xắc xô, hoa tay, lôtô chủ đề “Quê hương, đất nước, Bác Hồ”.
- Vòng thể dục, gậy thể dục, cờ, nơ...
- Những bức tranh về chủ đề “Quê hương, đất nước, Bác Hồ”.
- Sách: Tạo hình, Toán, Làm quen chữ cái, các loại sách về chủ đề, sách dùng chung của trẻ trong góc học tập.
- Bút chì, kéo, hồ dán, bút sáp màu, bảng, phấn, đất nặn, giấy A4...
- Bộ đồ chơi xây dựng, Đồ chơi nấu ăn, Đồ chơi bán hàng, Thẻ chữ cái, chữ số…










KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP MẪU GIÁO B5
Chủ đề: Quê hương, đất nước, Bác Hồ
(Thời gian thực hiện 3 tuần, từ ngày 13/04/2026 đến ngày 29/04/2026)

	Hoạt động 
	Tuần 1
(Từ 13/04 - 17/04)
	Tuần 2
(Từ 20/04 - 24/04)
	Tuần 3
(Từ 27/04 - 29/04)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Quê hương tươi đẹp
	Đất nước
	Bác Hồ
	

	Đón trẻ -Trò chuyện
	- Kiểm tra vệ sinh và sức khỏe của trẻ.
- Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình học tập, ăn uống, tính cách, sức khỏe của trẻ.
- Điểm danh trẻ.
- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về chủ đề nhánh “Quê hương tươi đẹp” về tên gọi của một vài danh lam, thắng cảnh, phong tục tập quán, truyền thống của quê hương, trang phục, dân tộc, món ăn đặc sản, nghề truyền thống, lễ hội, âm nhạc, trò chơi dân gian.
- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về chủ đề nhánh “Đất nước” về tên gọi của một vài danh lam, thắng cảnh, phong tục tập quán, truyền thống của quê hương, trang phục, dân tộc, món ăn đặc sản, nghề truyền thống, lễ hội, âm nhạc, trò chơi dân gian.
- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về chủ đề nhánh “Bác Hồ” như Bác Hồ là lãnh tụ của nước Việt Nam. Ngày sinh nhật Bác, quê Bác. Một số địa danh liên quan đến: Nơi Bác sống và làm việc, nơi tưởng niệm Bác.
- An toàn khi tham gia giao thông đi bộ, khi đi qua đường, khi ngồi trên các phương tiện giao thông, khi vui chơi...
* Bổn phận của trẻ
- Học cách lắng nghe chăm chú, tích cực, hợp tác và phản hồi khi nghe.
- Học cách tuân thủ các quy tắc thể hiện văn hoá trong giao tiếp: sử dụng đại từ nhân xưng; sử dụng từ, câu biểu thị lịch sự, lễ phép; điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống giao tiếp.
* Bổn phận giữ gìn, phát huy bản sắc
- Trẻ biết trân trọng khu tưởng niệm 32 cụ già, thanh thiếu niên Đức Bản hy sinh.
- Giữ gìn, bảo vệ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
- Yêu quê hương, đất nước, yêu con người; giữ gìn bản sắc văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.
-  Giáo dục trẻ nếp sống văn minh, thanh lịch:
+ Khi vào lớp, con chào cô và các bạn thật lễ phép.
+ Trong giờ học, con ngồi ngay ngắn, giữ trật tự để không làm phiền bạn và cô.
+  Muốn phát biểu, con giơ tay xin phép trước khi nói.
+ Con biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập sạch sẽ, gọn gàng.
+ Khi làm việc nhóm, con biết lắng nghe và hợp tác với bạn.
+ Nếu bạn cần giúp đỡ, con sẵn sàng hỗ trợ bằng thái độ nhẹ nhàng và thân thiện.
+ Không chen lấn, xô đẩy; xếp hàng ngay ngắn khi ra vào lớp.
+ Con biết bỏ rác đúng nơi quy định và giữ lớp học sạch đẹp.
- Chơi với đồ chơi ở các góc.

	Thể dục sáng
	- Thể dục sáng: Tập các động tác hô hấp, tay, chân, lườn, bật kết hợp trên nền nhạc bài “Yêu Hà Nội”.
- Khuyến khích trẻ tự tin, mạnh dạn tham gia tập các bài tập, động tác thể dục. Động viên trẻ thể hiện tinh thần sẵn sàng, vượt qua khó khăn thử thách và thể hiện trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần sau giờ hoạt động.

	Hoạt động học
	Thứ
2
	* Khám phá xã hội (Quy trình 5E)
- Tìm hiểu về quê hương làng xóm, phố phường.
+ Hát: Em yêu thủ đô.
+ Trò chơi: Ghép tranh về cảnh đẹp quê hương đất nước.
	* Khám phá xã hội (Quy trình 5E)
- Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội. 
+ Hát: Múa với bạn Tây Nguyên.
+ Chơi trò chơi “Thi xem đội nào nhanh".
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	Thứ 3
	* Âm nhạc (Quy trình 5E)
- Hát kết hợp vận động vỗ đệm theo tiết tấu chậm bài “Em yêu thủ đô” - Bảo Trọng.
- Nghe hát: Nhớ giọng hát Bác Hồ - Thanh Phúc, Tạ Hữu Yên.
- Trò chơi: Ai nhanh nhất.

* Chữ cái (Quy trình 5E)
- Tập tô chữ cái s, x.
+ Hát: Em yêu thủ đô.
+ Trò chơi: Nụ, hoa.




	* Âm nhạc (Quy trình 5E)
- Hát và vận động múa minh họa bài: “Múa với bạn Tây Nguyên”.
- Nghe hát: Cò lả.
- Trò chơi: Sol mi.




* Chữ cái (Quy trình 5E)
- Làm quen với chữ cái “v, r”.
+ Hát: “Em yêu thủ đô, Em mơ gặp Bác Hồ". 
+ Trò chơi: Thi đọc nhanh. Gạch chân các chữ cái v, r trong tranh vẽ cảnh đẹp quê hương.
	* Tạo hình (Quy trình 5E)
- Trang trí ảnh Bác Hồ (Đề tài).
+ Hát: Múa với bạn Tây Nguyên.
+ Thơ: Ảnh Bác.
+ Múa hát: Nhớ ơn Bác.
+ Chơi trò chơi "Con chim xinh".

* Chữ cái (Quy trình 5E)
- Tập tô chữ cái v.
+ Hát: Múa với bạn Tây Nguyên.
+ Trò chơi: Con chim xinh, Trời nắng trời mưa.
	

	
	Thứ 4
	* Làm quen với toán (Quy trình 5E) (Ôn tập) 
- Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10.
+ Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
+ Chơi: Tìm nhà.



	* Làm quen với toán (Quy trình 5E)
- Tách, gộp trong phạm vi 10 (Ôn tập).
+ Hát: Em yêu thủ đô, Đoàn tàu nhỏ xíu.


	* Làm quen với toán (Quy trình 5E)
- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm
+ Hát: Em yêu thủ đô.
+ Trò chơi: Ai nói đúng, về đúng nhà.
- Chơi tự chọn.
	

	
	Thứ 5
	* Thể dục (Quy trình 5E)
- VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.
+ BTPTC: Tập các động tác tay, chân, bụng, bật trên nền nhạc của bài "Ánh trăng hòa bình".
+ Trò chơi: Tung và bắt bóng.
	* Thể dục (Quy trình 5E)
- VĐCB: Bật qua vật cản cao 20-25cm.
+ BTPTC: Tập các động tác tay, chân, bụng, bật trên nền nhạc bài "Ánh trăng hòa bình".
+ Trò chơi vận động: "Kéo co".
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	Thứ 6
	* Truyện (Quy trình 5E)
- Nghe kể chuyện “Sự tích Hồ Gươm”. 
+ Hát: Em yêu thủ đô.
+ Chơi trò chơi “Gắn tranh về cảnh đẹp quê hương đất nước".
	* Tạo hình (Quy trình 5E)
- Vẽ ngọn núi.
+ Hát "Em yêu thủ đô, Múa với bạn Tây Nguyên".
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	Hoạt động ngoài trời
	Thứ
2
	- HĐCCĐ: Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát môi trường xanh – sạch – đẹp, nhặt lá rụng.
- Trò chơi vận động: Rồng rắn.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Quan sát: Cây hoa loa kèn.
- Trò chơi vận động: Bẫy chuột.
- Chơi tự chọn.
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	Thứ 3
	
	
	
	

	
	Thứ 4
	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động:
+ Trò chơi vận động: Nhảy tiếp sức.
+ Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động:
+ Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng.
+ Trò chơi vận động: Bẫy chuột.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát môi trường xanh – sạch – đẹp, nhặt lá rụng.
- Trò chơi vận động Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự chọn.
	

	
	Thứ 5
	- HĐCCĐ: Quan sát: Cây hoa loa kèn.
- Trò chơi vận động: Bẫy chuột.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Quan sát: Khu vườn cây cảnh.
- Trò chơi vận động: Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự chọn.
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	Thứ 6
	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động:
+ Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ.
+ Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự chọn.
	- HĐCCĐ: Trò chơi vận động:
+ Chơi vận động: Mèo và chim sẻ.
+ Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự chọn.
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	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	Thứ
3
	Hoạt động trải nghiệm:  Vẽ tranh “Quê hương em” (Quy trình EDP)
	Hoạt động trải nghiệm: Ghép bản đồ đất nước Việt Nam. (Quy trinh 5E) 
	Hoạt động trải nghiệm: Dự án: Thiết kế khung ảnh Bác Hồ (Quy trình EDP)
	

	
	Thứ 5
	Hoạt động trải nghiệm: Du lịch quê hương em
	Hoạt động trải nghiêm: Tạo hình lá cờ Việt Nam. (Quy trình EDP)
	Nghỉ ngày giải phóng Miền Nam 30/04/2026
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T1): Xây làng quê em.
(T2): Xây thành phố tương lai của bé.
(T3): Xây dựng Lăng Bác Hồ.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để xây dựng công trình phù hợp với từng chủ đề. 
- Nhận biết một số công trình: 
Làng quê: nhà ở, ao cá, vườn cây, con đường… 
Thành phố: nhà cao tầng, đường phố, công viên, trường học… 
Công trình về Bác Hồ: Lăng Bác, quảng trường, hàng cây… 
- Rèn kỹ năng:
+  Xếp, chồng, lắp ghép, phối hợp theo nhóm. 
+ Phát triển: Tư duy sáng tạo, khả năng tưởng tượng.
- Trẻ biết: Phân công vai chơi. Hợp tác với bạn. Hứng thú tham gia hoạt động.
- Hình thành thói quen: Giữ gìn đồ chơi. Thu dọn sau khi chơi.
- Giáo dục cảm xúc – nếp sống thanh lịch.
+ Biết chia sẻ đồ chơi, không tranh giành. 
+ Nói lời lịch sự: “mời bạn”, “cảm ơn”, “xin lỗi”. 
+ Biết chờ đến lượt. 
+ Tôn trọng ý tưởng của bạn. 
+ Không ném đồ chơi, giữ trật tự. 
+ Yêu quê hương, đất nước, kính yêu Bác Hồ.
+ Giữ gìn môi trường sạch đẹp.
b) Chuẩn bị
- Khối xây dựng (gỗ, nhựa, lego…). 
- Hộp, bìa carton, chai nhựa, ống hút.
- Cây xanh, mô hình người, xe. 
- Vải xanh (làm ao, hồ, trang trí). 
- Hình ảnh minh họa theo từng tuần: 
- Xây làng quê: Mô hình nhà cấp 4; Cây xanh, con vật (gà, vịt…); Hàng rào, ao cá. 
- Thành phố tương lai: Nhà cao tầng; Biển báo giao thông; Công viên, đèn đường.
- Lăng Bác Hồ: Hình ảnh Lăng Bác; Cột, hàng rào; Cây xanh, quảng trường.
c) Cách chơi
Tuần 1: Xây làng quê em.
- Cô trò chuyện: 
+ “Quê hương con có những gì?” 
+ “Con thích xây gì ở làng quê?” 
- Gợi ý: Nhà ở, ao cá, vườn cây, đường làng.
- Trẻ hoạt động: Về nhóm, phân công: Xây nhà, làm ao, vườn, trang trí đường làng. 
- Thực hiện: Dùng khối xây nhà; Dùng vải xanh làm ao; Trang trí cây, con vật.
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn xếp chắc chắn; Gợi ý thêm chi tiết. 
- Giáo dục: Yêu quê hương; Chia sẻ đồ chơi; Giữ gìn môi trường sạch đẹp. 
 Tuần 2: Xây thành phố tương lai của bé.
- Cô trò chuyện: 
+ “Thành phố có những gì?”. 
+ “Con muốn thành phố của mình như thế nào?”. 
- Trẻ hoạt động: Phân vai: Xây nhà cao tầng; Làm đường phố; Trang trí công viên.
- Thực hiện: Xây nhà, đường; Bố trí xe cộ, cây xanh; Trang trí đèn, biển báo. 
- Cô hỗ trợ: Gợi ý sắp xếp hợp lý; Khuyến khích sáng tạo. 
- Giáo dục: Hợp tác, không tranh giành; Tôn trọng ý tưởng bạn; Giữ trật tự khi chơi. 
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu công trình; Cô nhận xét, khen ngợi; Nhắc dọn đồ chơi. 
Tuần 3: Xây dựng Lăng Bác Hồ.
- Cô trò chuyện: “Bác Hồ là ai?”; “Lăng Bác ở đâu?” 
- Gợi ý: Lăng Bác, quảng trường, hàng câ
- Trẻ hoạt động: Phân vai; Xây Lăng Bác; Làm khuôn viên; Trang trí cây xanh.
- Thực hiện: Xếp khối tạo Lăng Bác; Làm đường đi, hàng cây; Sắp xếp không gian xung quanh. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn xây cân đối; Gợi ý bố cục hợp lý. 
- Giáo dục: Kính yêu Bác Hồ; Giữ trật tự nơi trang nghiêm; Nói lời lịch sự; Không phá công trình của bạn. 
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu công trình; Cô nhận xét, tuyên dương; Nhắc giữ gìn đồ chơi, vệ sinh lớp. 
2. Góc phân vai
(T1): Cửa hàng ăn uống.
(T2): Chợ quê của bé
(T3): Bán hàng lưu niệm
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết thể hiện vai chơi phù hợp với chủ đề. 
- Nhận biết một số hoạt động trong đời sống: 
+ Cửa hàng ăn uống: bán – mua đồ ăn, phục vụ khách.
+ Chợ quê: mua bán thực phẩm, trao đổi hàng hóa. 
+ Cửa hàng lưu niệm: bán quà, đồ lưu niệm. 
- Rèn kỹ năng: 
+ Giao tiếp, ứng xử; Thỏa thuận, phân công vai chơi; Phối hợp theo nhóm.
- Phát triển: Ngôn ngữ mạch lạc; Kỹ năng xã hội; Trí tưởng tượng. 
- Trẻ biết: Nhập vai và thể hiện đúng vai; Hợp tác với bạn khi chơi. 
- Hình thành thói quen: Giữ gìn đồ chơi; Thu dọn sau khi chơi. 
- Giáo dục cảm xúc – nếp sống thanh lịch:
Biết chào hỏi lễ phép; Nói lời lịch sự: “mời bạn”, “cảm ơn”, “xin lỗi”; Không tranh giành đồ chơi; Biết chờ đến lượt; Tôn trọng bạn khi giao tiếp; Giữ trật tự khi chơi; Có hành vi văn minh nơi công cộng.
b) Chuẩn bị
- Đồ chơi phân vai: bát, đĩa, cốc, thìa. 
- Thực phẩm giả (rau, củ, quả, đồ ăn…).
- Tiền giả, giỏ, túi xách. 
- Bàn ghế nhỏ. 
- Cửa hàng ăn uống: Bếp đồ chơi, nồi, chảo; Thực phẩm chế biến sẵn; Menu đơn giản.
- Chợ quê: Rau, củ, quả; Rổ, rá, cân; Gian hàng nhỏ… 
- Bán hàng lưu niệm: Đồ lưu niệm (vòng tay, tranh nhỏ, vỏ sò…); Hộp quà, túi đựng; Quầy trưng bày.
c) Cách chơi
Tuần 1: Cửa hàng ăn uống
- Cô trò chuyện: “Con đã đi ăn ở đâu?”; “Trong cửa hàng ăn có những ai?”. 
- Gợi ý: Người bán hàng, đầu bếp, khách hàng 
- Trẻ hoạt động: Phân vai: Người nấu ăn; Người bán; Khách hàng. 
- Thực hiện: Chế biến món ăn (giả vờ); Bày bàn, phục vụ khách; Mua – bán, thanh toán.
- Cô hỗ trợ: Gợi ý lời thoại: “Mời bạn dùng món”, “Cảm ơn bạn”. 
- Giáo dục: Lễ phép khi giao tiếp; Không tranh giành; Giữ vệ sinh khi ăn uống. 
Tuần 2: Chợ quê của bé
- Cô trò chuyện: “Chợ quê có gì?”; “Ai là người bán, ai là người mua?”. 
- Trẻ hoạt động: Phân vai: Người bán hàng; Người mua; Người vận chuyển. 
- Thực hiện: Bày hàng (rau, củ, quả); Mua – bán, trả giá đơn giản; Sử dụng tiền giả. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn giao tiếp: hỏi – trả lời. 
- Giáo dục: Biết xếp hàng, chờ lượt; Nói lời nhẹ nhàng; Không chen lấn. 
- Kết thúc: Trẻ nhận xét vai chơi; Cô khen ngợi, nhắc dọn đồ dùng. 
Tuần 3: Bán hàng lưu niệm
- Cô trò chuyện: “Khi đi du lịch, con mua gì?”; “Đồ lưu niệm dùng để làm gì?” 
- Gợi ý: Cửa hàng bán quà, vòng tay, tranh nhỏ. 
- Trẻ hoạt động: Phân vai: Người bán hàng; Khách du lịch.
- Thực hiện: Trưng bày sản phẩm; Giới thiệu, mời khách mua; Thanh toán. 
- Cô hỗ trợ: Gợi ý lời nói: “Mời bạn mua quà”, “Cảm ơn bạn”. 
- Giáo dục: Giao tiếp lịch sự; Không tranh giành; Giữ gìn đồ dùng.
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu cửa hàng; Cô nhận xét, tuyên dương; Nhắc trẻ thu dọn đồ chơi.
3. Góc âm nhạc: 
(T1): Giai điệu quê hương.
(T2): Tiếng hát làng quê.
(T3): Hát múa về Bác Hồ.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết hát, vận động theo nhạc phù hợp với chủ đề. 
- Nhận biết: Một số bài hát về quê hương, làng quê; Bài hát về Bác Hồ. 
- Rèn kỹ năng: Hát đúng giai điệu, lời ca đơn giản; Vận động minh họa theo nhạc; Sử dụng nhạc cụ đơn giản. 
- Phát triển: Cảm thụ âm nhạc; Ngôn ngữ, sự tự tin khi biểu diễn. 
- Trẻ biết: Biểu diễn theo nhóm; Hợp tác với bạn.
- Hình thành thói quen: Giữ gìn nhạc cụ; Thu dọn sau khi chơi.
- Giáo dục cảm xúc – nếp sống thanh lịch: Mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn; Biết lắng nghe bạn; Vỗ tay cổ vũ bạn; Không chen lấn, xô đẩy; Nói lời lịch sự; Yêu quê hương, kính yêu Bác Hồ. 
b) Chuẩn bị
- Nhạc (loa, máy phát nhạc) 
- Nhạc cụ: trống lắc, phách, xúc xắc… 
- Trang phục biểu diễn đơn giản 
- Giai điệu quê hương: Nhạc các bài hát về quê hương; Tranh ảnh làng quê. 
- Tiếng hát làng quê: Dân ca, đồng dao; Trang phục đơn giản (khăn, nón…) 
-  Hát múa về Bác Hồ: Nhạc các bài hát về Bác Hồ; Hoa, cờ, đạo cụ biểu diễn.
c) Cách chơi
Tuần 1: Giai điệu quê hương
- Cô trò chuyện: “Quê hương con có gì đẹp?”; “Con biết bài hát nào về quê hương?” 
- Trẻ hoạt động: Hát theo nhạc; Vận động minh họa 
- Thực hiện: Hát cá nhân, nhóm; Kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn động tác đơn giản; Khuyến khích trẻ tự tin. 
- Giáo dục: Yêu quê hương; Biết lắng nghe bạn; Giữ trật tự khi hoạt động. 
Tuần 2: Tiếng hát làng quê
- Cô trò chuyện: “Làng quê có những bài hát nào?” 
- Trẻ hoạt động: Hát dân ca, đồng dao; Vận động theo nhịp. 
- Thực hiện: Biểu diễn theo nhóm; Sử dụng nhạc cụ gõ đệm. 
- Cô hỗ trợ: Gợi ý động tác phù hợp; Hướng dẫn phối hợp nhóm. 
- Giáo dục: Hợp tác với bạn; Không tranh giành nhạc cụ; Biết cổ vũ bạn. 
- Kết thúc: Trẻ biểu diễn; Cô nhận xét, khen ngợi; Nhắc thu dọn.
Tuần 3: Hát múa về Bác Hồ
- Cô trò chuyện: “Các con biết gì về Bác Hồ?”; “Bài hát nào nói về Bác?”. 
- Trẻ hoạt động: Hát và múa theo nhạc. 
- Thực hiện: Biểu diễn cá nhân, nhóm; Sử dụng đạo cụ (hoa, cờ). 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn động tác nhẹ nhàng, phù hợp.
- Giáo dục: Kính yêu Bác Hồ; Biểu diễn nghiêm túc; Nói lời lịch sự. 
- Kết thúc: Trẻ biểu diễn; Cô nhận xét, tuyên dương; Nhắc giữ gìn nhạc cụ.
4. Góc tạo hình: 
(T1): Em vẽ quê hương
(T2): Vẽ và tô màu tranh về quê hương theo ý thích.
(T3): Làm hoa, thiệp tặng Bác
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng tạo hình phù hợp với chủ đề. 
- Nhận biết: Hình ảnh quê hương: nhà cửa, cây cối, con vật… Biết tạo ra sản phẩm đơn giản: tranh vẽ, thiệp, hoa. 
- Rèn kỹ năng: Vẽ, tô màu; Xé, dán, cắt (đơn giản); Phối hợp màu sắc. 
- Phát triển: Sự khéo léo của đôi tay; Tư duy sáng tạo; Trí tưởng tượng. 
- Trẻ biết: Hoàn thành sản phẩm; Trưng bày và giới thiệu sản phẩm. 
- Hình thành thói quen: Giữ gìn đồ dùng học tập; Thu dọn sau khi hoạt động 
- Giáo dục cảm xúc – nếp sống thanh lịch: Yêu quê hương, đất nước; Kính yêu Bác Hồ; Biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn; Không làm bẩn, làm rách tranh của bạn; Nói lời nhẹ nhàng, lịch sự; Biết chia sẻ dụng cụ.
b) Chuẩn bị
- Giấy vẽ, bút màu, sáp màu; Hồ dán, kéo (an toàn cho trẻ); Giấy màu, bìa cứng; Bàn ghế phù hợp. 
- Em vẽ quê hương: Tranh gợi ý: làng quê, nhà, cây; Bút màu, giấy vẽ. 
-  Vẽ và tô màu theo ý thích: Tranh in sẵn (quê hương); Bút màu đa dạng. 
- Làm hoa, thiệp tặng Bác: Giấy màu, giấy bìa; Mẫu hoa, thiệp; Hồ dán, kéo. 
c) Cách chơi
Tuần 1: Em vẽ quê hương
- Cô trò chuyện: “Quê hương con có gì đẹp?”; “Con thích vẽ gì?”. 
- Trẻ hoạt động: Vẽ tranh về quê hương. 
- Thực hiện: Vẽ nhà, cây, con vật; Tô màu theo ý thích. 
- Cô hỗ trợ: Gợi ý bố cục đơn giản; Khuyến khích sáng tạo. 
- Giáo dục: Yêu quê hương; Giữ gìn đồ dùng; Không làm bẩn tranh. 
 Tuần 2: Vẽ và tô màu theo ý thích
- Cô trò chuyện: “Con muốn vẽ gì về quê hương?”. 
- Trẻ hoạt động: Chọn tranh hoặc tự vẽ. 
- Thực hiện: Tô màu tranh; Sáng tạo thêm chi tiết. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn tô màu không lem; Gợi ý phối màu. 
- Giáo dục: Tôn trọng sản phẩm của bạn; Chia sẻ bút màu. 
- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm; Cô nhận xét, khen ngợi; Nhắc dọn dẹp. 
Tuần 3: Làm hoa, thiệp tặng Bác
- Cô trò chuyện: “Con sẽ tặng Bác Hồ món quà gì?”. 
- Trẻ hoạt động: Làm hoa, thiệp. 
- Thực hiện: Xé, dán hoặc cắt dán hoa; Trang trí thiệp. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn cách dán, sắp xếp; Gợi ý trang trí đẹp. 
- Giáo dục: Kính yêu Bác Hồ; Làm việc cẩn thận; Biết giữ gìn sản phẩm. 
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu sản phẩm; Cô nhận xét, tuyên dương; Nhắc vệ sinh lớp. 
5. Góc học tập: 
(T1): Cùng bé khám phá quê em. Đọc các chữ cái và chữ số.
(T2): Bé tìm hiểu đất nước Việt Nam. Đọc các chữ cái và số.
(T3): Bé tìm hiểu về Bác Hồ. Đọc các chữ cái và số.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ nhận biết và đọc được chữ cái, chữ số cơ bản. 
- Trẻ mở rộng kiến thức về: Quê hương; Đất nước Việt Nam; Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. 
- Rèn kỹ năng: Nhận biết chữ cái, chữ số; Ghép chữ, viết chữ; Đếm số, thực hành đếm đồ vật.
- Phát triển: Ngôn ngữ, tư duy logic; Khả năng quan sát và ghi nhớ.
- Trẻ biết: Làm việc cá nhân và nhóm; Giữ trật tự khi học tập. 
- Hình thành thói quen: Giữ gìn sách, đồ dùng học tập; Thu dọn sau khi học. 
- Giáo dục cảm xúc – nếp sống thanh lịch: Biết chào hỏi giáo viên, bạn bè; Hợp tác, không tranh giành đồ dùng; Nói lời lịch sự: “mời bạn”, “cảm ơn”, “xin lỗi”; Yêu quý quê hương, đất nước, kính yêu Bác Hồ. 
b) Chuẩn bị
- Bảng chữ cái, bảng số; Thẻ chữ cái, thẻ số; Sách, tranh ảnh về quê hương, đất nước, Bác Hồ; Vở, bút, bút màu; Đồ vật để trẻ đếm.
- Cùng bé khám phá quê em: Hình ảnh: nhà cửa, cây cối, con vật quê hương; Thẻ chữ cái, thẻ số. 
- Bé tìm hiểu đất nước Việt Nam: Hình ảnh: bản đồ, các tỉnh, di tích, cảnh đẹp; Thẻ chữ cái, thẻ số.
-  Bé tìm hiểu về Bác Hồ: Hình ảnh Bác Hồ, Lăng Bác, hoạt động của Bác; Thẻ chữ cái, thẻ số.
c) Cách chơi 
Tuần 1: Cùng bé khám phá quê em
- Cô trò chuyện: “Quê hương con có gì?”; “Con biết chữ cái nào trong tên quê hương?”. 
- Trẻ hoạt động: Nhận diện chữ cái từ tranh ảnh; Ghép chữ đơn giản (ví dụ: NHÀ, CÂY, AO…); Đếm số lượng đồ vật trong tranh (ví dụ: 3 cây, 2 ao…). 
- Thực hiện: Ghép thẻ chữ cái thành từ; Đếm đồ vật và đọc số tương ứng. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn phát âm chữ; Khuyến khích trẻ đọc to, rõ ràng. 
- Giáo dục: Biết hợp tác với bạn; Giữ trật tự khi học; Yêu quê hương. 
 Tuần 2: Bé tìm hiểu đất nước Việt Nam
- Cô trò chuyện: “Nước Việt Nam có những gì nổi tiếng?”; “Con biết chữ cái nào trong tên các địa danh?”. 
- Trẻ hoạt động: Nhận diện chữ cái và ghép từ (ví dụ: SÀI GÒN, HÀ NỘI…); Đếm số lượng tỉnh, địa danh trên bản đồ hoặc tranh. 
- Thực hiện: Ghép từ theo thẻ chữ cái; Đếm số và đọc thành tiếng. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn cách ghép chữ; Gợi ý đọc số đúng. 
- Giáo dục: Biết yêu đất nước; Hợp tác nhóm; Giữ đồ dùng học tập.
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu từ và số mình tìm được; Cô nhận xét, khen ngợi. 
Tuần 3: Bé tìm hiểu về Bác Hồ
- Cô trò chuyện: “Bác Hồ là ai?” ; “Con biết chữ cái nào trong tên Bác?”. 
- Trẻ hoạt động: Nhận diện chữ cái và ghép thành từ: HỒ CHÍ MINH, BÁC HỒ…; Đếm số vật dụng trong tranh minh họa (ví dụ: 1 Lăng Bác, 3 cây xanh…). 
- Thực hiện: Ghép thẻ chữ cái thành từ; Đọc số lượng đồ vật đúng. 
- Cô hỗ trợ: Gợi ý cách ghép chữ; Hướng dẫn đọc số.
- Giáo dục: Kính yêu Bác Hồ; Biết hợp tác với bạn; Giữ trật tự và đồ dùng. 
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu từ ghép và số lượng; Cô nhận xét, tuyên dương; Nhắc dọn đồ dùng học tập.
6. Góc thư viện: 
(T1): Xem tranh ảnh, truyện tranh về quê hương tươi đẹp
(T2): Xem tranh ảnh,  truyện tranh về đất nước Việt Nam.
(T3): Xem tranh ảnh về Bác Hồ kính yêu.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết quan sát tranh ảnh, truyện tranh để nhận biết hình ảnh, đặc điểm quê hương, đất nước và Bác Hồ. 
- Rèn kỹ năng: Quan sát, nhận xét; Kể chuyện dựa trên tranh ảnh; Phát triển ngôn ngữ và vốn từ. 
- Phát triển: Tư duy, trí tưởng tượng; Tình cảm yêu quê hương, đất nước, kính yêu Bác Hồ. 
- Trẻ biết: Chọn sách, tranh phù hợp; Giữ trật tự khi xem; Chia sẻ tranh, sách với bạn. 
- Hình thành thói quen: Yêu thích đọc sách, xem tranh; Giữ gìn sách, tranh ảnh. 
- Giáo dục cảm xúc – nếp sống thanh lịch: Biết chào hỏi giáo viên, bạn bè; Giữ trật tự, không chen lấn; Nói lời lịch sự: “xin mượn”, “cảm ơn”; Hợp tác, chia sẻ khi đọc, xem tranh; Yêu quê hương, đất nước, kính yêu Bác Hồ.
b) Chuẩn bị
- Tranh ảnh, sách, truyện tranh phù hợp theo chủ đề; Giá sách, kệ trưng bày; Thảm trải hoặc ghế nhỏ để trẻ ngồi; Thẻ nhận xét: cho trẻ viết hoặc kể về tranh. 
- Quê hương tươi đẹp: Tranh ảnh về làng quê, nhà cửa, cây cối, ao hồ, con vật; Truyện tranh về cuộc sống làng quê. 
- Đất nước Việt Nam: Tranh ảnh bản đồ, các tỉnh, di tích, danh lam thắng cảnh; Truyện tranh về lịch sử, văn hóa Việt Nam. 
- Bác Hồ kính yêu: Tranh ảnh về Bác Hồ, Lăng Bác, các hoạt động của Bác; Truyện tranh thiếu nhi về cuộc đời Bác. 
c) Cách chơi 
Tuần 1: Xem tranh ảnh, truyện tranh về quê hương
- Cô trò chuyện: “Quê hương con có gì đẹp?”; “Con thích tranh nào nhất?”.
- Trẻ hoạt động: Xem tranh, truyện tranh; Nhận xét: màu sắc, hình ảnh, chi tiết trong tranh; Kể lại câu chuyện theo tranh. 
- Cô hỗ trợ: Gợi ý câu hỏi: “Con nhìn thấy gì ở bức tranh?”; Khuyến khích trẻ kể chi tiết.
- Giáo dục: Giữ trật tự; Chia sẻ tranh với bạn; Yêu quý quê hương. 
 Tuần 2: Xem tranh ảnh, truyện tranh về đất nước Việt Nam
- Cô trò chuyện: “Nước Việt Nam có những địa danh nổi tiếng nào?”. 
- Trẻ hoạt động: Quan sát tranh, bản đồ; Kể về di tích, cảnh đẹp; So sánh, nhận xét về màu sắc, đặc điểm từng địa danh. 
- Cô hỗ trợ: Đặt câu hỏi gợi ý: “Con thấy điểm nào nổi bật ở bức tranh?”; Hướng dẫn cách mô tả chi tiết. 
- Giáo dục: Biết hợp tác với bạn; Giữ gìn sách, tranh; Yêu đất nước.
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu bức tranh hoặc truyện mình thích; Cô nhận xét, khen ngợi. 
Tuần 3: Xem tranh ảnh về Bác Hồ kính yêu
- Cô trò chuyện: “Các con biết gì về Bác Hồ?”. 
- Trẻ hoạt động: Quan sát tranh, mô tả hình ảnh Bác Hồ; Kể lại câu chuyện về Bác. 
- Thảo luận nhóm: cảm nhận về Bác. 
- Cô hỗ trợ: Gợi ý câu hỏi: “Bức tranh này cho con thấy điều gì?”; Khuyến khích trẻ nói to, rõ ràng.
- Giáo dục: Kính yêu Bác Hồ; Giữ trật tự khi xem tranh; Chia sẻ cảm nhận với bạn. 
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu tranh, kể câu chuyện về Bác; Cô nhận xét, tuyên dương; Nhắc trẻ xếp sách, tranh gọn gàng.
7. Góc thiên nhiên: 
(T1): Bé làm đất, gieo hạt.
(T2): Chăm sóc cây cảnh.
(T3): Chăm sóc vườn cây của bé.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh, yêu thiên nhiên. 
- Nhận biết: Các loại hạt, cây, cây cảnh đơn giản; Quá trình nảy mầm và sinh trưởng của cây. 
- Rèn kỹ năng: Làm đất, gieo hạt, tưới nước; Chăm sóc cây: nhổ cỏ, bón phân, quan sát cây.
- Phát triển: Tư duy quan sát; Khéo léo trong vận động; Tình yêu thiên nhiên. 
- Trẻ biết: Giữ gìn khu vườn của lớp; Hợp tác nhóm. 
- Hình thành thói quen: Yêu quý cây xanh; Giữ vệ sinh nơi trồng cây. 
- Giáo dục cảm xúc – nếp sống thanh lịch: Biết chia sẻ dụng cụ; Không phá hoại cây của bạn; Hợp tác và giúp đỡ bạn; Nói lời lịch sự: “mời bạn”, “cảm ơn”, “xin lỗi”; Biết bảo vệ môi trường. 
b) Chuẩn bị
- Khay đất, chậu, hạt giống (rau, hoa nhỏ); Xẻng nhựa, bình tưới nước; Cây cảnh, đất dinh dưỡng; Vườn mini hoặc chậu cây của bé; Tranh ảnh minh họa các loại cây. 
- Bé làm đất, gieo hạt: Khay đất, hạt giống, xẻng, bình tưới; Tranh ảnh minh họa cây, hạt. 
- Chăm sóc cây cảnh: Cây cảnh nhỏ; Bình tưới, đất dinh dưỡng; Nhíp nhổ cỏ, kéo nhỏ. 
- Chăm sóc vườn cây của bé: Chậu cây mini, đất dinh dưỡng; Các loại cây, hoa bé đã trồng; Dụng cụ tưới, nhổ cỏ. 
c) Cách chơi 
 Tuần 1: Bé làm đất, gieo hạt
- Cô trò chuyện: “Con biết hạt giống nảy mầm như thế nào?”; “Chúng ta cần làm gì để cây lớn?”. 
- Trẻ hoạt động: Làm đất, gieo hạt vào khay/chậu; Tưới nước nhẹ nhàng. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn cách làm đất tơi xốp; Hướng dẫn gieo hạt đều. 
- Giáo dục: Không làm vỡ hạt, hỏng đất; Chia sẻ dụng cụ với bạn; Yêu quý thiên nhiên. 
Tuần 2: Chăm sóc cây cảnh
- Cô trò chuyện: “Cây cảnh cần gì để sống tốt?”.
- Trẻ hoạt động: Tưới nước, bón phân nhẹ; Nhổ cỏ quanh cây; Quan sát cây phát triển. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn tưới đúng lượng nước; Gợi ý cách bón phân an toàn. 
- Giáo dục: Biết chăm sóc cây; Giữ trật tự khi làm việc nhóm; Không làm hỏng cây của bạn.
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu cây mình chăm sóc; Cô nhận xét, khen ngợi; Nhắc dọn dụng cụ. 
Tuần 3: Chăm sóc vườn cây của bé
- Cô trò chuyện: “Vườn cây của bé có gì đặc biệt?”.
- Trẻ hoạt động: Kiểm tra cây, tưới nước; Nhổ cỏ, dọn vườn; Sắp xếp cây theo ý thích. 
- Cô hỗ trợ: Hướng dẫn kỹ thuật tưới, nhổ cỏ; Khuyến khích sáng tạo sắp xếp. 
- Giáo dục: Biết bảo vệ môi trường; Hợp tác, chia sẻ với bạn; Giữ gìn khu vườn sạch đẹp. 
- Kết thúc: Trẻ giới thiệu vườn cây; Cô nhận xét, tuyên dương; Nhắc thu dọn dụng cụ. 
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn nề nếp cho trẻ làm vệ sinh trước khi ăn, cùng cô chuẩn bị bữa ăn, chuẩn bị trước khi ngủ.
- Rèn thói quen, nề nếp ăn uống hợp vệ sinh, lịch sự trong khi ăn và thói quen tốt khi ngủ.
- Khuyến khích tất cả trẻ có trách nhiệm, bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp...
- Hướng dẫn, khuyến khích tất cả các trẻ tham gia hoạt động tự phục vụ, vệ sinh trước, trong và sau khi ăn (chuẩn bị bàn ăn, cất bát thìa đúng nơi quy định,…) tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ, hào hứng khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.  
- Dành sự quan tâm tới tất cả các trẻ trong suốt giờ ăn. Tạo không khí thoải mái, vui vẻ trong giờ ăn. 
- Khuyến khích trẻ thực hiện các hành vi văn minh trong ăn uống và tôn trọng sở thích ăn uống của tất cả trẻ trong lớp.
- Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy bẩn.
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại.

	
Hoạt động chiều
	Thứ
 2
	- Chơi theo ý thích.
- Làm bài trong vở tập tô và làm quen với chữ cái cụm chữ s, x quyển 2 trang 26, 28.
	- Ôn tập các chữ cái b, d, đ, h, k, p, q.
- Chơi tự chọn ở các góc.
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	Thứ 3
	- Giáo dục kỹ năng sống: An toàn cho bé.
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng.

	- Trò chơi vận động: Trồng nụ trồng hoa.
- Giáo dục kỹ năng sống: Em yêu quê hương.
- Chơi theo ý thích.
	- Ôn tập các chữ cái b, d, đ, m, l, n, p, q, g, y.
- Chơi theo ý thích.
- Trò chơi vận động: Nhảy tiếp sức.
	

	
	Thứ 4
	- Ôn tập các chữ cái b, d, đ, m, l, n, p, q, g, y.
- Chơi tự chọn ở các góc.

	- Hướng dẫn trẻ kỹ năng phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ.
- Chơi tự chọn ở các góc.
	* Thơ (Quy trình 5E)
-  Ảnh Bác.
+ Hát: Em mơ gặp Bác Hồ, Em yêu thủ đô.
+ Trò chơi "Thi xem đội nào nhanh".
	

	
	Thứ 5
	Hoạt động trải nghiệm: Tổ chức cho trẻ đi tham quan, trải nghiệm chùa Đông quan; Đình làng Đức Bản - khu tưởng niệm 32 cụ già và các thanh thiếu niên Đức Bản hy sinh.
	- Làm bài trong vở tập tô và làm quen với chữ cái, cụm chữ v, r (Trang 30, 32).
- Chơi tự chọn ở các góc.
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	Thứ 6
	* Biểu diễn văn nghệ 
* Nêu gương bé ngoan
Thứ sáu tuần 3 (Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/05/2026)
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